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Cơ quan chủ quản....................
Chủ đầu tư/bên mời thầu ................................................         




                                                                            Biểu mẫu số 1                                                                                                                                                                                                                           
TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT MỨC LƯƠNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG NƯỚC
NĂM .................. 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12  tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)   
	Stt
	Tên gói thầu
	Nhóm chuyên gia tư vấn áp dụng từng mức lương theo quy định của Thông tư số 02  /2015/TT-BLĐTBXH (1)
	Các loại mức lương theo thời gian
	Mức lương đối với chuyên gia tư vấn của gói thầu thực tế đã được phê duyệt trong năm 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Theo tháng
	Theo tuần 
	Theo ngày 
	Theo giờ
	

	
	
	
	
	Mức lương (1000đ/tháng)
	Số chuyên gia
(người)
	Tổng số tháng làm việc
	Mức lương (1000đ/tuần)
	Số chuyên gia
(người)
	Tổng số tuần làm việc
	Mức lương (1000đ/ngày)
	Số chuyên gia
(người)
	Tổng số ngày làm việc
	Mức lương (1000đ/giờ)
	Số chuyên gia
(người)
	Tổng số giờ làm việc
	

	1
	Gói thầu …….
	Nhóm chuyên gia 1
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	.......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm chuyên gia 2
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm chuyên gia 3
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm chuyên gia 4
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm chuyên gia đặc biệt (2)
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gói thầu …….
	Nhóm chuyên gia 1
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	.........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm chuyên gia 2
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm chuyên gia 3
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm chuyên gia 4
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm chuyên gia đặc biệt (2)
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Nhóm chuyên gia tương ứng với các mức lương quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 02 /2015/TT-BLĐTBXH. 

               (2) Nhóm chuyên gia đặc biệt được điều chỉnh mức lương cao hơn không quá 1,5 lần mức lương quy định tại Điều 3 Thông tư số
                     02/2015/TT-BLĐTBXH.
            .........., ngày......tháng......năm........                                                                           .........., ngày......tháng......năm........

                  Người lập biểu                                                                                                                                 Thủ trưởng đơn vị
             (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)    
Bộ/ ngành/ địa phương (người có thẩm quyền)....................
         




                                                                            Biểu mẫu số 2                                                                                                                                                                                                                           
TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT MỨC LƯƠNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG NƯỚC
NĂM .................. 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)   
	Stt
	Tên gói thầu
	Tên chủ đầu tư/bên mời thầu
	Nhóm chuyên gia tư vấn áp dụng từng mức lương theo quy định của Thông tư số 02   /2015/TT-BLĐTBXH (1)
	Các loại mức lương theo thời gian
	Mức lương đối với chuyên gia tư vấn của gói thầu thực tế đã được phê duyệt trong năm 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Theo tháng
	Theo tuần 
	Theo ngày 
	Theo giờ
	

	
	
	
	
	
	Mức lương (1000đ/tháng)
	Số chuyên gia
(người)
	Tổng số tháng làm việc
	Mức lương (1000đ/tuần)
	Số chuyên gia
(người)
	Tổng số tuần làm việc
	Mức lương (1000đ/ngày)
	Số chuyên gia
(người)
	Tổng số ngày làm việc
	Mức lương (1000đ/giờ)
	Số chuyên gia
(người)
	Tổng số giờ làm việc
	

	1
	Gói thầu …….
	......................


	Nhóm chuyên gia 1
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	.......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhóm chuyên gia 2
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhóm chuyên gia 3
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhóm chuyên gia 4
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhóm chuyên gia đặc biệt (2)
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gói thầu ……
	......................
	Nhóm chuyên gia 1
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	.........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhóm chuyên gia 2
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhóm chuyên gia 3
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhóm chuyên gia 4
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhóm chuyên gia đặc biệt (2)
	Mức 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mức 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Nhóm chuyên gia tương ứng với các mức lương quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 02 /2015/TT-BLĐTBXH. 

               (2) Nhóm chuyên gia đặc biệt được điều chỉnh mức lương cao hơn không quá 1,5 lần mức lương quy định tại Điều 3 Thông tư số

                    02/2015/TT-BLĐTBXH.
            .........., ngày......tháng......năm........                                                                           .........., ngày......tháng......năm........

                  Người lập biểu                                                                                                                                 Thủ trưởng đơn vị
             (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)    
PAGE  

